
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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            HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

  

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1239 /QĐ-ĐHTM-HĐTS ngày 24 tháng 8 năm 2021 

của Hiệu trưởng – CTHĐTS Trường Đại học Thương mại) 

1. Điểm b mục 1.4 Phần III được điều chỉnh như sau  

STT 
Mã 

ngành 
Chuyên ngành 

Chỉ tiêu theo đề 

án 

Điều chỉnh chỉ 

tiêu  

KQ 

THPT 
XTKH 

KQ 

THPT 
XTKH 

1 TM01 Quản trị kinh doanh 275 75 290 60 

2 TM02 Quản trị khách sạn 190 60 235 15 

3 TM03 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 115 15 125 5 

4 TM04 Marketing thương mại 185 60 190 55 

5 TM05 Quản trị thương hiệu 115 35 125 25 

6 TM06 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 90 30 85 35 

7 TM07 Kế toán doanh nghiệp 140 35 160 15 

8 TM08 Kế toán doanh nghiệp - CLC 45 5 45 5 

9 TM09 Kế toán công 80 10 85 5 

10 TM10 Kiểm toán 85 15 95 5 

11 TM11 Thương mại quốc tế 145 45 175 15 

12 TM12 Kinh tế quốc tế 85 25 100 10 

13 TM13 Quản lý kinh tế 245 30 265 10 

14 TM14 Tài chính – Ngân hàng thương mại 180 20 190 10 

15 TM15 Tài chính – Ngân hàng thương mại - CLC 45 5 45 5 

16 TM16 Tài chính công 85 15 95 5 

17 TM17 Quản trị Thương mại điện tử 190 30 190 30 

18 TM18 Tiếng Anh thương mại 185 65 215 35 

19 TM19 Luật kinh tế 135 15 140 10 

20 TM20 Tiếng Pháp thương mại 65 10 70 5 

21 TM21 Tiếng Trung thương mại 90 30 95 25 

22 TM22 Quản trị Hệ thống thông tin  135 15 140 10 

23 TM23 Quản trị nhân lực doanh nghiệp 220 30 235 15 

24 TM24 Quản trị khách sạn - Đặc thù 115 35 140 10 

25 TM25 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Đặc thù 90 10 95 5 

26 TM26 Quản trị Hệ thống thông tin - Đặc thù 90 10 95 5 

  

TỔNG CỘNG 3420 730 3720 430 

2. Mục 1.3 Phần III, bổ sung 

Phương thức 4: Xét theo kết quả học tập bậc THPT, theo từng tổ hợp môn quy định 

cho từng ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo. 

3. Mục 1.5 bổ sung thêm tiểu mục 1.5.2.4 

 1.5.2.4. Phương thức 4: Xét theo kết quả học tập bậc THPT, theo từng tổ hợp môn 

quy định cho từng ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo. 

a. Đối tượng xét tuyển 



Các thí sinh thuộc đối tượng sau được đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHTM theo kết 

quả học tập bậc THPT, theo từng tổ hợp môn quy định cho từng ngành (chuyên 

ngành)/chương trình đào tạo:  

(1) Là thí sinh thuộc đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 theo 

quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

(2) Thí sinh tốt nghiệp THPT các năm trước năm 2021, đã đăng ký dự thi TNTHPT 

năm 2021 để xét tuyển vào đại học nhưng không thể dự thi do giãn cách xã hội (theo Danh 

sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

b. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Trường dành 26 chỉ tiêu cho 26 ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo (phân bổ 

mỗi ngành (chuyên ngành)/chương trình 01 chỉ tiêu). 

c. Điều kiện đăng ký xét tuyển 

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo kết 

quả học tập bậc THPT vào Trường Đại học Thương mại: 

(1) Đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

(2) Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; 

(3) Đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt 3 năm THPT; 

(4) Có điểm trung bình từng năm học (10,11,12) của  từng môn trong tổ hợp đăng 

ký xét tuyển vào ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo theo quy định của Trường đạt 

từ 8,5 điểm trở lên. 

d. Nguyên tắc xét tuyển 

- Thí sinh trúng tuyển vào ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo là thí sinh có 

tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp xét tuyển cao nhất trong các thí sinh đăng ký xét tuyển; 

- Thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả học tập bậc THPT, không phân 

biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp tại mức điểm cao nhất có 

nhiều thí sinh thì thí sinh trúng tuyển là thí sinh có nguyện vọng cao hơn). Đối với mỗi thí 

sinh, nếu ĐKXT vào nhiều ngành (chuyên ngành)/chương trình đào tạo của Trường thì 

việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng 

tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng 

ký xét tuyển vào Trường.  

Trong đó: 

Tổng điểm xét 

tuyển theo tổ 

hợp xét tuyển 

= 

Tổng điểm 3 môn 

trong tổ hợp xét 

tuyển 

+ 
Điểm ưu tiên 

theo khu vực 
+ 

Điểm ưu tiên theo 

đối tượng 

+ Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển được xác định: 

Tổng điểm 3 

môn trong 

tổ hợp xét 

tuyển 

= 

Điểm trung bình 

cộng 3 năm môn 1 

trong tổ hợp xét 

tuyển 

+ 

Điểm trung bình 

cộng 3 năm môn 2 

trong tổ hợp xét 

tuyển 

+ 

Điểm trung bình 

cộng 3 năm môn 3 

trong tổ hợp xét 

tuyển 

+ Điểm trung bình cộng 3 năm môn i trong tổ hợp xét tuyển được xác định: 

Điểm trung bình 

cộng 3 năm môn i 

trong tổ hợp xét 

tuyển 

 

 

= 

Điểm trung bình 

cả năm lớp 10 

môn i  

+ 

Điểm trung bình 

cả năm lớp 11 

môn i 

+ 

Điểm trung bình 

cả năm lớp 12 

môn i 

3 



4. Mục 1.7 bổ sung thêm tiểu mục 1.7.4 

1.7.4. Tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 

1.7.4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm: 

a) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 01a). Thí sinh được đăng ký tối đa 

03 nguyện vọng; 

b) Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT/Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; 

c) Bản sao Học bạ THPT;  

d) Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với thí sinh thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên 

khu vực theo hộ khẩu); chứng nhận đối tượng ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển 

sinh hiện hành (nếu có); 

e) Bản sao Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân; 

Lưu ý: Bản sao là bản photocopy có xác nhận “sao y bản chính” của cơ quan có 

thẩm quyền 

1.7.4.2. Thời gian đăng ký xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển 

a. Thời gian đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh in mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận; 

- Chụp/scan toàn bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển (thí sinh có thể chụp/scan bản chính hoặc 

bản sao) và gửi vào E-mail tuyensinh@tmu.edu.vn; 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/08/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/09/2021. 

Lưu ý: 

- Hội đồng tuyển sinh chỉ thực hiện xét tuyển khi thông tin, hồ sơ của thí sinh đúng, 

đầy đủ theo quy định; 

- Thí sinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin hồ sơ đăng ký xét tuyển 

(bao gồm cả việc thay đổi kết quả xét tuyển do thí sinh khai thông tin sai, hồ sơ sai được 

Hội đồng tuyển sinh phát hiện khi hậu kiểm) 

b. Công bố kết quả xét tuyển:  

Trước 23h ngày 08/09/2021, Trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trên Cổng thông tin 

điện tử của Trường: www.tmu.edu.vn 

                                                                                          

   HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                          CHỦ TỊCH HĐTS 

 

                    (Đã ký) 

 

                                                                                     PGS.TS Nguyễn Hoàng 

mailto:xettuyenkethop1@tmu.edu.vn
http://www.tmu.edu.vn/


Phụ lục 01a 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT VÀO ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NĂM 2021 

 

   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

VÀO ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NĂM 2021 

(Sử dụng cho thí sinh không dự thi TNTHPT do giãn cách xã hội)  

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)     

    .........................................................                (nữ ghi 1, nam ghi 0) Giới  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)         

                                                                                                  ngày            tháng        năm              

3. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi TNTHPT)  

4. Điện thoại (như hồ sơ đăng ký dự thi TNTHPT): ………………… Email:……………………   

5. Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ xã, huyện, tỉnh)...............................................  .................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Dân tộc: ...................................................................... 

7. Nơi học THPT hoặc tương đương: 

- Năm lớp 10: ............................. ................................................................................ 

  - Năm lớp 11: ............................................................................................................. 

 - Năm lớp 12: .............................................................................................................. 

8. Năm tốt nghiệp THPT:…………………….................................................................... 

9. Khu vực tuyển sinh:................................................Đối tượng ƯT:............................ 

10. Học lực: Năm lớp 10: ………..; Năm lớp 11: ………..; Năm lớp 12: ……….. 

11. Hạnh kiểm: Năm lớp 10: ………..; Năm lớp 11: ………..; Năm lớp 12: ……….. 

12. Tổ hợp đăng ký xét tuyển (A00/A01/D01/D03/D04/D07): …………………………… 

13. Điểm TB môn (cả năm) bậc THPT theo tổ hợp đăng ký xét tuyển: 

Môn:................... lớp 10:.............................................lớp 11:........................lớp 12:.......... 

Môn:................... lớp 10:.............................................lớp 11:........................lớp 12:.......... 

Môn:................... lớp 10:.............................................lớp 11:........................lớp 12:.......... 

14. Ngành (chuyên ngành) đăng ký xét tuyển:  

15. Địa chỉ báo tin: ....................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

      Ngày ....... tháng ........ năm 2021 

Chữ ký của thí sinh 

 

 

Số TT  
Mã 

ngành 
Tên ngành (chuyên ngành) 

1   

2   

3   

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

  
  
  

 

 
 

Ảnh 4x6 


